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2 Toán-Ghi Tin-Thương Văn-Cúc TD-Minh CD-Ngoan Toán-Giang TCV-Anh Văn-Dương Văn-Xuân Lí-Ánh(L) TD-Thảo Sử-Khuyên Hóa-Đại Văn-Hời Sử-Nam

3 CD-Thắm Toán-Ghi Văn-Cúc Tin-Thương TCV-Anh Toán-Giang Sinh-Tỉnh Nhạc-Hải CD-Dương Sử-Khuyên MT-Nga TD-Thảo Văn-Xuân Văn-Hời Hóa-Đại

4 Tin-Thương CN-Ánh(L) Toán-Đại Văn-Cúc Văn-Anh Nhạc-Hải Toán-Ánh(T) Sinh-Tỉnh Toán-Giang Văn-Xuân CD-Dương Toán-Ghi Sử-Nam TD-Thảo Văn-Hời

5 Văn-Khuyên Văn-Cúc Tin-Thương Toán-Tỉnh Nhạc-Hải Văn-Anh Văn-Nam Toán-Ánh(T) Toán-Giang Văn-Xuân Toán-Ghi Lí-Ánh(L) CD-Dương Hóa-Đại Văn-Hời

1 TD-Minh Địa-Hời Anh-Diện CD-Ngoan Địa-Thiêm Sinh-Nguyệt Văn-Nam Lí-Quý Anh-Châm MT-Nga TCT-Ánh(T) Hóa-Đại CN-Tiệp Toán-Đạt TD-Thảo

2 Địa-Thiêm MT-Nga Địa-Hời Anh-Diện Toán-Giang Anh-Huy CN-Tiệp TD-Minh Hóa-Đại Sinh-Nguyệt TD-Thảo Văn-Ngoan Anh-Châm Toán-Đạt TCT-Ánh(T)

3 Anh-Châm Anh-Diện Lí-Quý Địa-Hời Toán-Giang CD-Ngoan TD-Minh Anh-Huy Sinh-Nguyệt TD-Thảo Hóa-Đại MT-Nga Toán-Đạt Địa-Thiêm CN-Tiệp

4 MT-Nga Lí-Quý CD-Ngoan TD-Minh Anh-Châm CN-Tiệp Địa-Thiêm TCT-Ánh(T) TD-Thảo Toán-Giang Anh-Diện Sinh-Nguyệt Toán-Đạt TCV-Hời Hóa-Đại

5 KNS KNS MT-Nga Hóa-Đại Văn-Ngoan Anh-Diện Sinh-Nguyệt Lí-Quý TCV-Hời

1 TD-Minh Toán-Ghi Toán-Đại Sinh-Tỉnh Sinh-Nguyệt Văn-Anh Nhạc-Hải Toán-Ánh(T) Anh-Châm CD-Dương CN-Tiệp TCV-Cúc Văn-Xuân Văn-Hời Địa-Thiêm

2 Nhạc-Hải Toán-Ghi Toán-Đại Văn-Cúc TD-Minh Văn-Anh Sinh-Tỉnh Toán-Ánh(T) Văn-Xuân Địa-Thiêm Sinh-Nguyệt CD-Dương Anh-Châm CN-Tiệp Văn-Hời

3 Toán-Ghi Văn-Cúc TD-Minh Toán-Tỉnh CN-Tiệp TCV-Anh TCT-Ánh(T) Văn-Dương TCV-Hời Văn-Xuân Hóa-Đại Nhạc-Hải Địa-Thiêm Sinh-Nguyệt Anh-Châm

4 Anh-Châm Nhạc-Hải Văn-Cúc Toán-Tỉnh Văn-Anh TD-Minh Toán-Ánh(T) CD-Dương CN-Tiệp Sinh-Nguyệt Toán-Ghi Địa-Thiêm Văn-Xuân Hóa-Đại Văn-Hời

5 Nhạc-Hải Hóa-Đại Địa-Thiêm Toán-Ghi Sinh-Nguyệt Anh-Châm CD-Dương

1 Văn-Khuyên CN-Ánh(L) TD-Minh Anh-Diện MT-Nga Anh-Huy Văn-Nam Địa-Thiêm TCT-Ánh(T) Toán-Giang Văn-Ngoan TD-Thảo Toán-Đạt Lí-Quý Anh-Châm

2 Văn-Khuyên Anh-Diện MT-Nga CN-Ánh(L) TD-Minh Địa-Thiêm Văn-Nam Anh-Huy Sinh-Nguyệt Toán-Giang Văn-Ngoan TCT-Ánh(T) Anh-Châm Toán-Đạt TD-Thảo

3 Lí-Quý CD-Thắm CN-Ánh(L) Sử-Khuyên Sử-Nam MT-Nga Địa-Thiêm TD-Minh Toán-Giang TCT-Ánh(T) Anh-Diện Sinh-Nguyệt TD-Thảo Anh-Châm Toán-Đạt

4 CN-Ánh(L) TD-Minh Anh-Diện MT-Nga Anh-Châm Toán-Giang Anh-Huy Sử-Nam Địa-Thiêm TD-Thảo Sử-Khuyên Văn-Ngoan TCT-Ánh(T) Sinh-Nguyệt Toán-Đạt

5 KNS KNS Toán-Giang TCT-Ánh(T) Sử-Nam MT-Nga Sử-Khuyên Anh-Diện Lí-Ánh(L) Văn-Ngoan Lí-Quý Địa-Thiêm Sinh-Nguyệt

1 Sinh-Đức Toán-Ghi Sử-Khuyên Văn-Cúc Địa-Thiêm Lí-Quý Toán-Ánh(T) Sử-Nam Anh-Châm CN-Tiệp Anh-Diện Hóa-Đại Văn-Xuân Văn-Hời Sinh-Nguyệt

2 Sử-Khuyên Sinh-Đức Anh-Diện Văn-Cúc Sinh-Nguyệt Sử-Nam Toán-Ánh(T) Địa-Thiêm Hóa-Đại TCV-Hời Toán-Ghi CN-Tiệp Văn-Xuân Anh-Châm Lí-Quý

3 Anh-Châm Văn-Cúc Toán-Đại Sinh-Tỉnh Sử-Nam Anh-Huy Lí-Quý CN-Tiệp Văn-Xuân Anh-Diện Toán-Ghi Sử-Khuyên TCV-Hời TCT-Ánh(T) Địa-Thiêm

4 Toán-Ghi Văn-Cúc Sinh-Tỉnh Lí-Quý TCT-Ánh(T) Địa-Thiêm Sử-Nam Anh-Huy Văn-Xuân Sử-Khuyên Sinh-Nguyệt Anh-Diện Hóa-Đại Văn-Hời Anh-Châm

5 Toán-Ghi Anh-Diện Văn-Cúc Toán-Tỉnh Anh-Châm Sinh-Nguyệt Anh-Huy Toán-Ánh(T) Địa-Thiêm Sử-Nam Văn-Hời

1 Sinh-Đức TD-Minh Nhạc-Hải Tin-Thương Lí-Quý Sử-Nam CD-Dương TCV-Anh Lí-Ánh(L) Toán-Giang Sử-Khuyên Anh-Diện TD-Thảo MT-Nga Toán-Đạt

2 CN-Ánh(L) Sinh-Đức Tin-Thương Anh-Diện Toán-Giang Văn-Anh MT-Nga Văn-Dương Sử-Khuyên Nhạc-Hải Văn-Ngoan Toán-Ghi Lí-Quý TD-Thảo Toán-Đạt

3 Tin-Thương Sử-Khuyên Sinh-Tỉnh CN-Ánh(L) Văn-Anh TD-Minh Anh-Huy Văn-Dương Toán-Giang Anh-Diện Nhạc-Hải Toán-Ghi MT-Nga Toán-Đạt Lí-Quý

4 Văn-Khuyên Tin-Thương CN-Ánh(L) Nhạc-Hải Văn-Anh Toán-Giang TD-Minh Sinh-Tỉnh TD-Thảo Văn-Xuân TCV-Cúc Văn-Ngoan Toán-Đạt CD-Dương MT-Nga

5 SHL-Khuyên SHL-Cúc SHL-Ánh(L) SHL-Thương SHL-Anh SHL-Minh SHL-Nga SHL-Tỉnh SHL-Giang SHL-Hải SHL-Ngoan SHL-Ghi SHL-Xuân SHL-Đạt SHL-Thảo

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I  (LẦN 3) - NĂM HỌC 2018 - 2019

(Áp dụng từ ngày 29/10/2018)

Chào cờ

2

7

6

5

4

3

TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐIỀN

Dương

Lương Điền, ngày 26 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Thắm

Dương

Đại

Tỉnh

Tỉnh

Đại

Minh

Quý

Hời

Thương

Cúc

Thiêm


